
STT HÌNH Ả NH SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT GIÁ BÁN LẺ GHI CHÚ (DANH MỤC)

1 SC-W8RC

ĐIỀU KHIỂN HỒNG NGOẠI THÔNG MINH ISACHI 

SC-W8RC

* Điện áp đầu vào: AC110V~240V

* Khoảng cách điều khiển: 10m

* Kết nối: Wifi

* Góc điều khiển: 360°

* Kích cỡ: 80 x 80 x28 (mm)

550,000 THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH

2 SC-W11LB

BÓNG ĐÈN THÔNG MINH WIFI RGB ISACHI SC-

W11LB

* Công suất: 11W

* Kết nối: Wifi

* Voltage: 100-240V

* Chất liệu: PC

* Độ bền của Pin: 30000h

299,000 THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH

3 SC-W10FL

ĐÈN PHA THÔNG MINH RGB ISACHI SC-W10FL

* Công suất: 10W

* Nhiệt độ môi trường: 0~40°C, 32~104°F

* Kết nối: Wifi

* Chất liệu: PC

* Độ bền của pin: 15000h

499,000 THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH

4 SC-W20FL

ĐÈN PHA THÔNG MINH RGB ISACHI SC-W20FL

* Công suất: 20W

* Nhiệt độ môi trường: 0~40°C, 32~104°F

* Kết nối: Wifi

* Chất liệu: PC

* Độ bền của pin: 15000h

599,000 THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH
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5 SC-W12RP

ĐÈN LED TRÒN THÔNG MINH ISACHI SC-W12RP

* Công suất: 12W

* Chuẩn kết nối: Wifi

* Nhiệt độ hoạt động: 0~40°C, 32~104°F

* Chất liệu: PP+PS

* Kích cỡ: 145 x 35 (mm)

365,000 THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH

6 SC-W18RP

ĐÈN LED TRÒN THÔNG MINH ISACHI SC-W18RP

* Công suất: 20W

* Chuẩn kết nối: Wifi

* Nhiệt độ hoạt động: 0~40°C, 32~104°F

* Chất liệu: PP+PS

* Kích cỡ: 225 x 38.5 (mm)

440,000 THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH

7 SC-W12SP

ĐÈN LED VUÔNG THÔNG MINH ISACHI 

SC-W12SP

* Công suất: 12W

* Chuẩn kết nối: Wifi

* Nhiệt độ màu: 2700K-6500K + RGB

* Chất liệu: PC

* Kích thước: 172 x 172 x 43.5 (mm)

365,000 THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH

8 SC-W18SP

ĐÈN LED VUÔNG THÔNG MINH ISACHI 

SC-W18SP

* Công suất: 18W

* Chuẩn kết nối: Wifi

* Nhiệt độ màu: 2700K-6500K + RGB

* Chất liệu: PC

* Kích thước: 172 x 172 x 43.5 (mm)

440,000 THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH

9 SC-W7LS

ĐÈN LED SÂN VƯỜN WIFI THÔNG MINH ISACHI 

SC-W7LS

* Công suất: 7W

* Chuẩn kết nối: Wifi

* Nhiệt độ màu: 2700K-6500K + RGB

* Lumen: 500lm

* Chất liệu: PC

480,000 THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH
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10 SC-W7LS3

BỘ KIT ĐÈN LED SÂN VƯỜN WIFI ISACHI 

SC-W7LS3

* Công suất: 7W 

* Chuẩn kết nối: Wifi 

* Nhiệt độ màu: 2700K-6500K + RGB 

* Lumen: 500lm 

* Chất liệu: PC

1,700,000 THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH

11 SC-Z1ST

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ THÔNG MINH ISACHI 

SC-Z1ST

* Nguồn cấp: AC85-220V

* Chuẩn kết nối: Zigbee

* Nhiệt độ làm việc: -16-55°C

* Cảm biến nhiệt độ: Cảm biến NTC (tíćh hợp sẵn)

* Kích thước: 86 x 88 x 8.5 (mm)

1,800,000 THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH

12 SC-Z3SS

CÔNG TẮC NGỮ CẢNH THÔNG MINH ZIGBEE 

ISACHI SC-Z3SS

* Tự động tạo 3 ngữ cảnh: Ở nhà/ ra ngoài/ ngủ

* Điện áp đầu vào: 100-240V  AC 50/60HZ

* Chuẩn kết nối: Zigbee

* Quy cách: 3 nút

* Màu sắc: Trắng/ Đen/ Vàng

* Kích cỡ: 120 x 72 x 34 (mm)

1,200,000 THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH

13 SC-Z1LS

CÔNG TẮC CẢM ỨNG THÔNG MINH ZIGBEE 

ISACHI SC-Z1LS

* Điện áp đầu vào: 100-240V  AC 50/60HZ

* Chuẩn kết nối: Zigbee

* Quy cách: 1 nút

* Màu sắc: Trắng/ Đen/ Vàng

* Kích cỡ: 120 x 72 x 34 (mm)

900,000 THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH

14 SC-Z2LS

CÔNG TẮC CẢM ỨNG THÔNG MINH ZIGBEE 

ISACHI SC-Z2LS

* Điện áp đầu vào: 100-240V AC 50/60HZ

* Chuẩn kết nối: Zigbee

* Quy cách: 2 nút

* Màu sắc: Trắng, đen, vàng

* Kích cỡ: 120 x 72 x 34 (mm)

1,000,000 THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH
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15 SC-Z3LS

CÔNG TẮC CẢM ỨNG THÔNG MINH ZIGBEE 

ISACHI SC-Z3LS

* Điện áp đầu vào: 100-240V AC 50/60HZ

* Chuẩn kết nối: Zigbee

* Quy cách: 3 nút

* Màu sắc: Trắng, đen, vàng

* Kích cỡ: 120 x 72 x 34 (mm)

1,100,000 THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH

16 SC-Z4LS

CÔNG TẮC CẢM ỨNG THÔNG MINH ZIGBEE/ WIFI 

ISACHI SC-Z4LS

* Điện áp đầu vào: 100-240V AC 50/60HZ

* Chuẩn kết nối: Zigbee/ Wifi

* Quy cách: 4 nút

* Màu sắc: Trắng, đen, vàng

* Kích cỡ: 120 x 72 x 34 (mm)

1,100,000 THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH

17 SC-Z4LSE

CÔNG TẮC CẢM ỨNG THÔNG MINH ZIGBEE 

ISACHI SC-Z4LSE

* Điện áp đầu vào: 100-240V AC 50/60HZ

* Chuẩn kết nối: Zigbee

* Quy cách: 4 nút

* Màu sắc: Trắng, đen, vàng

* Kích cỡ: 86 x 86 x 34 (mm)

1,100,000 THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH

18 SC-W3RS

CÔNG TẮC CỬA CUỐN CẢM ỨNG THÔNG MINH 

WIFI ISACHI SC-W3RS

* Điện áp đầu vào: 100-240V AC 50/60HZ

* Chuẩn kết nối: Zigbee

* Quy cách: 3 nút

* Màu sắc: Trắng, đen

* Kích cỡ: 120 x 72 x 34 (mm)

999,000 THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH

19 SC-Z2WS

Ổ CẮM THÔNG MINH ZIGBEE ISACHI SC-Z2WS

* Điện áp đầu vào: 100-240V AC 50/60HZ

* Chuẩn kết nối: Zigbee

* Quy cách: 2 ổ cắm

* Màu sắc: Trắng, đen

* Kích cỡ: 120 x 72 x 34 (mm)

1,200,000 THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH
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20 SC-W2WS

Ổ CẮM THÔNG MINH WIFI ISACHI SC-Z2WS

* Điện áp đầu vào: 100-240V AC 50/60HZ

* Chuẩn kết nối: Wifi

* Quy cách: 2 ổ cắm

* Màu sắc: Trắng, đen

* Kích cỡ: 120 x 72 x 34 (mm)

1,150,000 THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH

21 SC-W3CS

CÔNG TẮC RÈM CẢM ỨNG THÔNG MINH WIFI 

ISACHI SC-W3CS

* Điện áp đầu vào: 100-240V AC 50/60HZ

* Chuẩn kết nối: Wifi

* Quy cách: 3 nút

* Màu sắc: Trắng, đen, vàng

* Kích cỡ: 120 x 72 x 34 (mm)

1,100,000 THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH

22 SC-Z3CS

CÔNG TẮC RÈM CẢM ỨNG THÔNG MINH WIFI 

ISACHI SC-Z3CS

* Điện áp đầu vào: 100-240V AC 50/60HZ

* Chuẩn kết nối: Zigbee

* Quy cách: 3 nút

* Màu sắc: Trắng, đen, vàng

* Kích cỡ: 120 x 72 x 34 (mm)

1,100,000 THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH

23 SC-Z4CP

BẢNG ĐIỀU KHỂN TRUNG TÂM ZIGBEE ISACHI SC-

Z4CP

* Điện áp đầu vào: 100-240V AC 50/60HZ

* Chuẩn kết nối: Zigbee

* Nhiệt độ làm việc: 0°C ~ +40°C

* Môi trường làm việc: 5% - 90%RH

* Kích thước: 86 x 86 x 36 (mm)

6,600,000 THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH

24 SC-S1

CAMERA IoT KẾT NỐI WIFI GẮN CỐ ĐỊNH ISACHI 

SC-S1

* Cảm biến ảnh: 1/2.9'' 2 Megapixel CMOS

* WDR: DWDR

* Lens & FOV: 3.6mm@F2.0, 100°

* Kích thước: 60 x 55 x 103 (mm)

* Khối lượng: 60gr

699,000
THIẾT BỊ AN NINH THÔNG 

MINH
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25 SC-D1

CAMERA IoT KẾT NỐI WIFI XOAY 360° ISACHI SC-

D1

* Cảm biến ảnh: 1/2.9'' 2 Megapixel CMOS

* WDR: DWDR

* Lens & FOV: 3.6mm@F2.0, 100°

* Kích thước: 82 x 84 x 134 (mm)

* Khối lượng: 220gr

770,000
THIẾT BỊ AN NINH THÔNG 

MINH

26 SC-D2

CAMERA IoT KẾT NỐI WIFI XOAY 360° ISACHI SC-

D2

* Cảm biến ảnh: 1/2.9'' 2 Megapixel CMOS

* WDR: DWDR

* Lens & FOV: 3.6mm@F2.0, 100°

* Kích thước: 64 x 64 x 96 (mm)

* Khối lượng: 160gr

* Màu sắc: Trắng. Đen

999,000
THIẾT BỊ AN NINH THÔNG 

MINH

27 SC-D3

CAMERA IoT KẾT NỐI WIFI XOAY 360° ISACHI SC-

D3

* Cảm biến ảnh: 1/2.9'' 2 Megapixel CMOS

* WDR: DWDR

* Lens & FOV: 3.6mm@F2.0, 100°

* Kích thước: 64 x 64 x 96 (mm)

* Khối lượng: 160gr

* Màu sắc: Trắng. Đen

999,000
THIẾT BỊ AN NINH THÔNG 

MINH

28 SC-B1

CAMERA IoT KẾT NỐI WIFI XOAY TRÁI PHẢI 

ISACHI SC-B1

* Cảm biến ảnh: 1/2.9'' 2 Megapixel CMOS

* WDR: DWDR

* Lens & FOV: 4.0mm@F2.0, 100°

* Kích thước: 98 x 76 x 180 (mm)

* Khối lượng: 300gr

1,200,000
THIẾT BỊ AN NINH THÔNG 

MINH

29 SC-PT04GB

CAMERA KẾT NỐI 4G NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

ISACHI SC-PT04GB

* Cảm biến ảnh: 1/2” Progressive Sensor PS5280LT

* Tầm quan sát: 20-30m

* Lens & FOV: 3.6mm@F2.0, 100°

* Nguồn cấp: 12V DC

* Khối lượng: 1.2kg

8,500,000
THIẾT BỊ AN NINH THÔNG 

MINH
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30 SC-PT04GW

CAMERA KẾT NỐI 4G NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

ISACHI SC-PT04GW

* Cảm biến ảnh: 1/2” Progressive Sensor PS5280LT

* Tầm quan sát: 20-30m

* Lens & FOV: 3.6mm@F2.0, 100°

* Nguồn cấp: 12V DC

* Khối lượng: 1.2kg

8,500,000
THIẾT BỊ AN NINH THÔNG 

MINH

31 SC-W24WDL

KHÓA CỬA GỖ THÔNG MINH ISACHI SC-W24WDL

* Loại PIN: 4 PIN tiểu AA 1.5V

* Độ rộng đố cửa: >9cm

* Chất liệu: Hợp kim nhôm

* Trọng lượng: 200g

* Kích thước: 250*60*21mm

4,999,000
THIẾT BỊ AN NINH THÔNG 

MINH

32 SC-W24GDL

KHÓA CỬA KÍNH WIFI VÂN TAY ISACHI 

SC-W24GDL

* Loại PIN: 4 PIN tiểu AA 1.5V

* Điện áp hoạt động: 4-6V

* Phạm vi điện áp: 6-9V

* Trọng lượng: 800g

* Kích thước: 171*70*35mm

4,999,000
THIẾT BỊ AN NINH THÔNG 

MINH

33 SC-TL1

ĐÈN BÀN SẠC KHÔNG DÂY ISACHI SC-TL1

* Công suất: 27W

* Chỉ số hoàn màu: Ra=90

* Màu sắc: Trắng, đen

* Chất liệu: Hợp kim nhôm + Nhựa ABS

* Dải nhiệt độ màu: 3000-5000K

1,400,000 THIẾT BỊ TIỆN ÍCH THÔNG MINH

34 SC-W1FL

ĐÈN SÀN THÔNG MINH ISACHI SC-W1FL

* Công suất: 15W

* Nhiệt độ màu: 3000 - 5000K

* Chỉ số hoàn màu: Ra > 90

* Chất liệu: Hộp kim sắt + nhôm

* Kích thước: 350*385*200mm

1,600,000 THIẾT BỊ TIỆN ÍCH THÔNG MINH
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35 SC-TL2F

QUẠT ĐÈN THÔNG MINH ISACHI SC-TL2F

* Công suất: 3W

* Công suất chiếu sáng: 6W

* Màu sắc: Trắng, xanh, vàng, hồng

* Tốc độ quạt: 2.3-4m/s

* Kích thước: 1.6*0.5*0.8m

1,300,000 THIẾT BỊ TIỆN ÍCH THÔNG MINH
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